TÀI KHOẢN SMAS NĂM HỌC 2020-2021
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Mật Khẩu
	Tên đăng nhập
	

	1
	Nguyễn Ngọc Diệp
	06/03/1998
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_hdg_th_binhxuyen
	

	2
	Phạm Thị Lành
	14/08/1985
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_hdg_th_binhxuyen1
	

	3
	Nguyễn Thị Thu
	26/10/1978
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ngthu1978
	

	4
	Nguyễn Thị Thu
	18/10/1988
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ntthu1988
	

	5
	Đoàn Thị Thuỳ
	16/03/1995
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_dthuy1995
	

	6
	Lê Thị  Thuỷ
	10/03/1979
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ltthuy1979
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	27/11/1977
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_nthuthuy1977
	

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	08/11/1986
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_Nthuy1985
	

	9
	Lê Văn Thụ
	12/02/1990
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lvthu1990
	

	10
	Lê Huy Thủy
	09/09/1983
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lhthuy1983
	

	11
	Nguyễn Mạnh Tú
	22/10/1975
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ngmtu1975
	

	12
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	11/04/1980
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_tuyet1979
	

	13
	Lê Huy Triển
	07/11/1981
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lhtrien1981
	

	14
	Hoàng Thị Yến
	10/07/1984
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_hthyen1984
	

	15
	Nguyễn Thị Là
	25/12/1975
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_nthla1975
	

	16
	Lưu Hà Linh
	16/01/1997
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lhlinh1997
	

	17
	Nguyễn Thị Loan
	19/10/1978
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_nloan1978
	

	18
	Lưu Thị Luyến
	21/01/1990
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ltluyen1990
	

	19
	Vũ Thị Lý
	14/01/1985
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_vuthly1985
	

	20
	Lê Thị Ngọc Mai
	06/08/1994
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lnmai1994
	

	21
	Phạm Thị Mây
	05/12/1995
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_pthmay1995
	

	22
	Phạm Thị Quý
	20/02/1978
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ptquy1978
	

	23
	Vũ Thế Sướng
	11/11/1974
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_suong1974
	

	24
	Phạm Thị Thảo
	05/11/1994
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_pthao1994
	

	25
	Bùi Thị Hồng Thắm
	29/01/1973
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_Btham1973
	

	26
	Hoàng Thị Thắm
	25/08/1973
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_htham1973
	

	27
	Phạm Thị Thìn
	14/01/1988
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ptthin1988
	

	28
	Đặng Thị Thịnh
	05/01/1985
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_dthinh1985
	

	29
	Đỗ Văn Thông
	29/12/1981
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_thong1981
	

	30
	Vũ Thị Hường
	30/11/1989
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_huong1989
	

	31
	Vũ Thị Khoa
	07/07/1995
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_vtkhoa1995
	

	32
	Phạm Đình Học
	04/08/1983
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_pdhoc1983
	

	33
	Vương Thị Hương
	05/02/1979
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_huong1979
	

	34
	Nguyễn Thị Hằng
	20/05/1980
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_nhang1980
	

	35
	Đỗ Ngọc Hân
	11/11/1997
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_dnhan1997
	

	36
	Trần Thị Hiên
	20/01/1991
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_tthien1991
	

	37
	Phạm Thị Mai Hoa
	13/03/1997
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ptmhoa1997
	

	38
	Nguyễn Thị Huệ
	08/01/1998
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_nthue1998
	

	39
	Vũ Thị Huệ
	15/03/1988
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_vthue1988
	

	40
	Lê Thị Huyền
	29/11/1990
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_huyen1990
	

	41
	Lê Thị Hạnh
	10/04/1990
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lhanh1990
	

	42
	Đặng Đình Hải
	19/08/1978
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ddhai1978
	

	43
	Lê Huy Dương
	30/07/1963
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lhduong1963
	

	44
	Lương Thị Bích Đào
	20/02/1978
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ltbdao1978
	

	45
	Nhữ Thị Giang
	02/02/1988
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ntgiang1988
	

	46
	Phạm Thị Giảng
	19/11/1997
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ptgiang1997
	

	47
	Lê Thu Hà
	26/07/1979
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_lthha1979
	

	48
	Trần Thị Hảo
	06/09/1994
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_tthao1994
	

	49
	Vũ Thị Quế Dịu
	20/12/1975
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_vtqdiu1975
	

	50
	Lê Thị Chinh
	10/12/1987
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ltchinh1987
	

	51
	Lưu Thị Bình
	03/09/1974
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ntbinh1974
	

	52
	Phạm Ngọc Cảnh
	16/08/1989
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_pncanh1990
	

	53
	Phạm Thị Lan Anh
	09/02/1997
	Danghai78@
	hdg_bg_thbx_ptlanh1997
	



